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CHI TIẾT - GIAO DỊCH TỰ DOANH THEO MÃ CHỨNG KHOÁN 07/09/2022
 

Đơn vị: đồng 

*Ghi chú:

1.Tổng KLGD Tự doanh = Tổng KLGD mua Tự doanh + Tổng KLGD bán Tự doanh

2.Tổng GTGD Tự doanh = Tổng GTGD mua Tự doanh + Tổng GTGD bán Tự doanh 

STT Mã CK Tổng KLGD mua Tự doanh Tổng GTGD mua Tự doanh Tổng KLGD bán Tự doanh Tổng GTGD bán Tự doanh Tổng KLGD Tự doanh Tổng GTGD Tự doanh

1 GKM 92.700 3.463.700.000 100 3.740.000 92.800 3.467.440.000
2 IDC 80 4.392.000 1.720.600 101.672.920.000 1.720.680 101.677.312.000
3 IDJ 21 325.500 0 0 21 325.500
4 NVB 0 0 3.100 76.340.000 3.100 76.340.000
5 PLC 60.000 1.683.000.000 0 0 60.000 1.683.000.000
6 SHS 40 472.000 0 0 40 472.000

Tổng 152.841 5.151.889.500 1.723.800 101.753.000.000 1.876.641 106.904.889.500


